	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Nguyễn Tấn Lực
Mã số định danh/số căn cước:  080080006310;    Ngày cấp: 28/12/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Lò Than,xã Cẩm Mỹ.
Số điện thoại: 0981517519
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 6.087,5 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Số; 72/GXN	Cẩm Mỹ, ngày 09 tháng 05năm 2026
- Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 15, xã Bảo Bình (nay là tờ bản đồ số 108, xã Cẩm Mỹ), diện tích 6.438,7 m2, loại đất ONT+CLN (diện tích thu hồi khoảng 76,9 m2) và thửa đất số 44, tờ bản đồ số 2, xã Bảo Bình (nay là tờ bản đồ số 95, xã Cẩm Mỹ), diện tích 9.593,6 m2, loại đất CLN (diện tích thu hồi khoảng 6.010,6 m2) do Ông Nguyễn Tấn Lực đang sử dụng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ phê duyệt trên trang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 586272, ngày 14/01/2015; số BK586212, ngày 09/08/2016
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
 
- Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 15, xã Bảo Bình (nay là tờ bản đồ số 108, xã Cẩm Mỹ), diện tích 6.438,7 m2, loại đất ONT+CLN (diện tích thu hồi khoảng 76,9 m2) và thửa đất số 44, tờ bản đồ số 2, xã Bảo Bình (nay là tờ bản đồ số 95, xã Cẩm Mỹ), diện tích 9.593,6 m2, loại đất CLN (diện tích thu hồi khoảng 6.010,6 m2) do Ông Nguyễn Tấn Lực đang sử dụng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ phê duyệt trên trang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 586272, ngày 14/01/2015; số BK586212, ngày 09/08/2016
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
2.2. Vị trí thửa đất:
Số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ.
 
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Kèm theo biên bản xác minh ngày 09/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	3.926.437.500
	

	1
	Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 108
	49.600.500
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông từ Nghĩa địa Lò Than - Bảo Bình đến Giáp Trường Tiểu học Nguyễn Du
	m²
	76,9
	500.000
	1,29
	
	
	100
	
	49.600.500
	Mặt tiền đường Nhân Nghĩa- Xuân Đông thuộc đoạn từ nghĩa địa Lò Than- Bảo Bình đến giáp Trường tiểu học Nguyễn Du. Vị trí 1, Phạm vi 1

	2
	Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 95
	3.876.837.000
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông từ Nghĩa địa Lò Than - Bảo Bình đến Giáp Trường Tiểu học Nguyễn Du
	m²
	6.010,6
	500.000
	1,29
	
	
	100
	
	3.876.837.000
	Mặt tiền đường Nhân Nghĩa- Xuân Đông thuộc đoạn từ nghĩa địa Lò Than- Bảo Bình đến giáp Trường tiểu học Nguyễn Du. Vị trí 1, Phạm vi 1

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	2.502.656.344
	

	1
	Nhà từ 03 tầng đến 04 tầng Kết cấu loại 2: 
- Khung cột: Bê tông cốt thép chịu lực 
- Tường: sơn nước
- Sàn bê tông cốt thép, nền lát gạch đá granite
- Mái bê tông cốt thép; lợp ngói hoặc tôn + đóng trần
- Cửa đi: Gỗ thường, nhôm kính, sắt kính
- Khu vệ sinh: Xí, tiểu, tắm loại cao cấp; có không đủ mỗi tầng một khu
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện đi ngầm + nổi.
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	Đồng/m² sàn
	211,14
	6.983.000
	
	
	
	100
	
	1.474.390.620
	

	2
	Đồng hồ nước chính
	đồng/cái
	3
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	10.800.000
	

	3
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2: 
- Cột, tường gạch chịu lực (có cột bê tông cốt thép đỡ sảnh đón, mái hiên)
- Tường: sơn nước
- Mái: Ngói
- Trần: Trần nhựa, thạch cao
- Nền: Lát gạch bông
- Cửa đi: Sắt kính
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	Đồng/m² sàn
	87,18
	3.925.000
	
	
	
	100
	
	342.181.500
	

	4
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4: (Nhà tắm)
 - Cột gạch chịu lực
- Tường: quét vôi
- Mái: Tôn fibro xi măng, tôn
- Trần: Không trần
- Nền: Láng vữa xi măng
- Cửa đi: Sắt, gỗ tạp
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	Đồng/m² sàn
	2,4
	3.054.000
	
	
	
	100
	
	7.329.600
	

	5
	Bể nước xây gạch, tô ciment, không nắp đậy, xây nổi
	m³
	13,02
	810.000
	
	
	
	100
	
	10.546.200
	

	6
	Bể nước xây gạch, tô ciment,không nắp đậy, xây nổi
	m³
	13,02
	810.000
	
	
	
	100
	
	10.546.200
	

	7
	Nhà bán kiên cố: (Nhà kho). Kết cấu: 
- Khung cột: Sắt, gạch
- Tường: Gạch xây không tô, tôn, gỗ
- Mái: Tôn, Tôn Fibro xi măng
- Nền: Lát gạch bông, gạch tàu, láng vữa xi măng
	Đồng/m² sàn
	53,2
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	98.632.800
	

	8
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4: (Trái nhà)
 - Cột gạch chịu lực
- Tường: quét vôi
- Mái: Tôn fibro xi măng, tôn
- Trần: Không trần
- Nền: Láng vữa xi măng
- Cửa đi: Sắt, gỗ tạp
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	Đồng/m² sàn
	10
	3.054.000
	
	
	
	100
	
	30.540.000
	

	9
	Mái che, mái hiên
	m²
	25,2
	720.000
	
	
	
	100
	
	18.144.000
	

	10
	Chuồng gà, vịt: Xây cao 1m, bán kiên cố, lợp ngói hoặc tole fibro ciment
	m²
	16
	598.000
	
	
	
	100
	
	9.568.000
	

	11
	Chuồng dê, chuồng heo, chuồng bò,: Chuồng heo, bò lợp lá, bán kiên cố
	m²
	28
	598.000
	
	
	
	100
	
	16.744.000
	

	12
	Nền ciment đá dăm dày 10 cm
	m²
	255,1
	163.000
	
	
	
	100
	
	41.581.300
	

	13
	Hàng rào lưới B40
	m²
	97,6
	101.000
	
	
	
	100
	
	9.857.600
	

	14
	Tường rào xây gạch (có tô, trát)
	đồng/m2
	21,35
	382.000
	
	
	
	100
	
	8.155.700
	

	15
	Tường rào xây gạch (có tô, trát)
	đồng/m2
	8,04625
	382.000
	
	
	
	100
	
	3.073.668
	

	16
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	0,09
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	161.820
	

	17
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	0,756
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	1.359.288
	

	18
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	1,2
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	2.157.600
	

	19
	Hàng rào lưới B40
	m²
	42
	101.000
	
	
	
	100
	
	4.242.000
	

	20
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	10,048
	576.000
	
	
	
	100
	
	5.787.648
	

	21
	Chuồng gà, vịt: Chuồng heo, bò lợp lá, bán kiên cố
	m²
	24
	598.000
	
	
	
	100
	
	14.352.000
	

	22
	Mái che, mái hiên
	m²
	188,92
	720.000
	
	
	
	100
	
	136.022.400
	259.000 - 720.000

	23
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt Φ90 mm - Φ114 mm
	mét
	80
	648.000
	
	
	
	100
	
	51.840.000
	

	24
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	0,8
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	1.438.400
	

	25
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	100
	
	346.000
	

	26
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	48
	26.000
	
	
	
	100
	
	1.248.000
	

	27
	Bể nước xây gạch, tô ciment, có tấm đan nắp đậy, xây nổi
	m³
	120
	810.000
	
	
	
	100
	
	97.200.000
	553.000 - 810.000

	28
	Nhà bán kiên cố:( chòi). Kết cấu: 
- Khung cột: Sắt, gạch
- Tường: Gạch xây không tô, tôn, gỗ
- Mái: Tôn, Tôn Fibro xi măng
- Nền: Lát gạch bông, gạch tàu, láng vữa xi măng
	Đồng/m² sàn
	20
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	37.080.000
	

	29
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	4
	346.000
	
	
	
	100
	
	1.384.000
	

	30
	Trụ bê tông
	trụ
	2
	58.000
	
	
	
	100
	
	116.000
	

	31
	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm
	mét
	1.200
	44.000
	
	
	
	100
	
	52.800.000
	

	32
	Hàng rào lưới B40
	m²
	30
	101.000
	
	
	
	100
	
	3.030.000
	

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
)
	1.345.589.067
	

	1
	Thửa 44, tờ 95
	1.333.401.259
	

	-
	Cây chuối
	m²
	20
	28.000
	
	
	
	100
	
	560.000
	Cây không tính mật độ

	-
	Cây rau gia vị các loại
	m²
	20
	14.500
	
	
	
	100
	
	290.000
	Cây không tính mật độ

	-
	Cây ổi Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	4
	257.086
	
	
	
	100
	
	1.028.344
	

	-
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	24
	2.531.851
	
	
	
	100
	
	60.764.424
	

	-
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	5
	1.677.012
	
	
	
	100
	
	8.385.060
	

	-
	Cây sầu riêng Năm 2
	Cây
	17
	795.641
	
	
	
	100
	
	13.525.897
	

	-
	Cây sầu riêng Năm 1
	Cây
	11
	502.090
	
	
	
	100
	
	5.522.990
	

	-
	Cây sầu riêng Năm 3
	Cây
	18
	1.146.042
	
	
	
	100
	
	20.628.756
	

	-
	Cây sầu riêng Năm 5
	Cây
	14
	1.952.045
	
	
	
	100
	
	27.328.630
	

	-
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	74
	11.952.045
	
	
	
	100
	
	884.451.330
	Cây trồng chính

	-
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	32
	8.218.712
	
	
	
	100
	
	262.998.784
	

	-
	Cây cà phê Năm thu hoạch thứ 4 - 6
	Cây
	2
	451.765
	
	
	
	100
	
	903.530
	

	-
	Cây cà phê Năm thu hoạch thứ 7 - 9
	Cây
	1
	469.917
	
	
	
	100
	
	469.917
	

	-
	Cây cà phê Năm thứ 2
	Cây
	10
	143.185
	
	
	
	100
	
	1.431.850
	

	-
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 4 - 6
	Cây
	3
	579.988
	
	
	
	100
	
	1.739.964
	

	-
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 1
	Cây
	10
	69.467
	
	
	
	0
	
	0
	Vượt mật độ

	-
	Cây cam Năm thứ 2
	Cây
	2
	127.870
	
	
	
	100
	
	255.740
	

	-
	Cây Quýt Năm thứ 2
	Cây
	1
	147.222
	
	
	
	100
	
	147.222
	

	-
	Cây chanh
	Cây
	1
	203.571
	
	
	
	100
	
	203.571
	

	-
	Cây bưởi Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	1.784.100
	
	
	
	100
	
	1.784.100
	

	-
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	2
	953.714
	
	
	
	100
	
	1.907.428
	

	-
	Cây mít Năm thứ 2
	Cây
	10
	406.700
	
	
	
	100
	
	4.067.000
	

	-
	Cây chôm chôm Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	3
	2.178.649
	
	
	
	100
	
	6.535.947
	

	-
	Cây dừa Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	2
	1.387.626
	
	
	
	100
	
	2.775.252
	

	-
	Cây dừa Năm thứ 3
	Cây
	1
	1.037.626
	
	
	
	100
	
	1.037.626
	

	-
	Cây xoài Năm 2
	Cây
	4
	368.974
	
	
	
	100
	
	1.475.896
	

	-
	Cây mận (roi) Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	1
	292.079
	
	
	
	100
	
	292.079
	

	-
	Cây Bòn Bon Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	4.816.583
	
	
	
	100
	
	4.816.583
	

	-
	Cây mãng cầu na Năm thứ 3
	Cây
	1
	188.686
	
	
	
	100
	
	188.686
	

	-
	Gòn - đường kinh >9 - 12cm
	(đồng/cây)
	11
	303.775
	
	
	
	100
	
	3.341.525
	

	-
	sung cảnh - 20cm < Đk thân ≤ 30cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	1
	394.000
	
	
	
	100
	
	394.000
	

	-
	Lá cách
	đồng/cây
	1
	35.000
	
	
	
	0
	
	0
	Vượt mật độ

	-
	Lòng mức Trung Bộ - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	1
	324.528
	
	
	
	100
	
	324.528
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	26
	33.500
	
	
	
	100
	
	871.000
	Cây không tính mật độ

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	19
	58.300
	
	
	
	100
	
	1.107.700
	Cây không tính mật độ

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	5
	84.200
	
	
	
	100
	
	421.000
	Cây không tính mật độ

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	9
	116.400
	
	
	
	100
	
	1.047.600
	Cây không tính mật độ

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	11
	168.400
	
	
	
	100
	
	1.852.400
	Cây không tính mật độ

	-
	họ cây mai - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	63
	72.300
	
	
	
	100
	
	4.554.900
	

	-
	họ cây mai - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	21
	72.300
	
	
	
	0
	
	0
	Vượt mật độ

	-
	họ cây mai - Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15
	Cây
	26
	128.500
	
	
	
	100
	
	3.341.000
	

	-
	Cây phát tài lớn (thiết mộc lan)
	Cây
	1
	50.000
	
	
	
	100
	
	50.000
	

	-
	Cây phát tài lớn (thiết mộc lan)
	Cây
	43
	50.000
	
	
	
	0
	
	0
	Vượt mật độ

	-
	Cây bông trang
	m²
	3
	193.000
	
	
	
	100
	
	579.000
	Cây không tính mật độ

	2
	Thửa 01, tờ 108
	12.187.808
	

	-
	Cây dừa Năm thứ 3
	Cây
	1
	1.037.626
	
	
	
	0
	
	0
	Vượt mật độ

	-
	Cây sầu riêng Năm 3
	Cây
	2
	1.146.042
	
	
	
	100
	
	2.292.084
	

	-
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	8.218.712
	
	
	
	100
	
	8.218.712
	Cây trồng chính

	-
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	3
	8.218.712
	
	
	
	0
	
	0
	Cây trồng chính, vượt mật độ

	-
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	1.677.012
	
	
	
	100
	
	1.677.012
	

	Cây vượt mật độ, áp trần 1.5 lần cây trồng chính là 12.328.068đ

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	4.565.625.000
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	76,9
	500.000
	
	
	
	150
	1,5 lần
	57.675.000
	

	2
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	6.010,6
	500.000
	
	
	
	150
	1,5 lần
	4.507.950.000
	

	CỘNG
	12.340.307.911
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	12.360.307.911
	



	Viết bằng chữ:Mười hai tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, ba trăm lẻ bảy ngàn, chín trăm mười một đồng.
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